
STT Ngày nhận Nhà hảo tâm Tên Bệnh nhi

Quỹ hỗ trợ Bệnh nhi 

hoàn cảnh khó khăn Chuyển khoản

Hỗ trợ 

tạm ứng viện 

phí

Tặng tiền mặt 

trực tiếp cho 

BN

Quà, bánh Ghi chú Số Thư cảm ơn Số phiếu thu Giá trị hiện vật Tổng hỗ trợ

1 30/5/2025 Chị Trang
Các bệnh nhi điều trị tại khoa Tiêu 

Hoá và khoa Hô Hấp
70 suất quà

Không có giá trị cụ 

thể của quà

2 30/5/2026

MBVCB.9675277425.LE THI HIEN chuyen 

tien.CT tu 0101001249147 LE THI HIEN 

toi 1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Nguyễn Hữu Chí

                 100,000 

5078 - 45689 100,000                

3 28/5/2025
294003.280525.005026.Ung ho bn Nguyen 

Huu Chi
Nguyễn Hữu Chí

                 300,000 
5214 - 26870 300,000                

4 5/24/2025

MBVCB.9605014609. UH NGUYEN HUU 

CHI.CT tu 1056402499 DINH PHUONG 

THAO toi 1115589999 BENH VIEN NHI 

HA NOI

Nguyễn Hữu Chí

                 200,000 

5241 - 34551 200,000                

5 5/23/2025

IBVCB.9595885089.NGUYEN THI LUAT 

UH NGUYEN HUU CHI.CT tu 

1014263269 NGUYEN THI LUAT toi 

1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Nguyễn Hữu Chí

                 200,000 

5243 - 73319 200,000                

6 5/23/2025

MBVCB.9595233611.UH NGUYEN HUU 

CHI.CT tu 9967019752 NGO THI MINH 

PHUONG toi 1115589999 BENH VIEN 

NHI HA NOI

Nguyễn Hữu Chí

500,000

5078 - 16279 500,000                

7 5/23/2025

MBVCB.9595165231.HUYNH VAN CA , 

PD: Minh Tai , ung ho NGUYEN HUU 

CHI.CT tu 1013349008 HUYNH THI MY 

LINH toi 1115589999 BENH VIEN NHI 

HA NOI

Nguyễn Hữu Chí 400,000 5245 - 52748 400,000                

8 22/05/2025

MBVCB.9590521480.ung ho Nguyen Huu 

Tri 7 tuoi.CT tu 1013113339 PHAM THI 

HOA toi 1115589999 BENH VIEN NHI HA 

NOI

Nguyễn Hữu Chí 100,000 5243 - 28382 100,000                

9 22/05/2025
020097042205221852542025NADG12347

3.61179.185253.UH Nguyen Huu Tri
Nguyễn Hữu Chí 500,000 5387 - 61179 500,000                

10 22/05/2025
772129.220525.155439.UH NGUYEN 

HUU CHI-220525-15:54:39 772129
Nguyễn Hữu Chí 100,000 5219 - 84069 100,000                

11 22/05/2025

MBVCB.9587459839.UH NGUYEN HUU 

CHI.CT tu 0341005146053 PHAM THI 

THU HUONG toi 1115589999 BENH 

VIEN NHI HA NOI

Nguyễn Hữu Chí 200,000 5078 - 75834 200,000                

12 22/05/2025
538169.220525.125700.UH be Nguyen Huu 

Chi FT25142499542031
Nguyễn Hữu Chí 200,000 5216 - 76549 200,000                

13 22/05/2025
778546.220525.103645.UH NGUYEN 

HUU CHI FT25142519064689
Nguyễn Hữu Chí 100,000 5220 - 24481 100,000                

14 22/05/2025
020097048805220942162025iNZu877931.

6897.094212.UH NGUYEN HUU CHI
Nguyễn Hữu Chí 45,000 5389 - 06897 45,000                   

15 22/05/2025

344041.220525.091355.PHAM MINH 

HANG chuyen UH NGUYEN HUU CHI 

FT25142540112706

Nguyễn Hữu Chí 100,000 5215 - 70118 100,000                

16 22/05/2025
338022.220525.091304.UH Nguyen Huu 

Chi.
Nguyễn Hữu Chí 100,000 5217 - 66837 100,000                

17 22/05/2025
020097042205220840222025Y3DC130974

.79089.084023.UH NGUYEN HUU CHI
Nguyễn Hữu Chí 200,000 5390 - 79089 200,000                

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Từ 1/5/2025 đến 31/5/2025

CÁ NHÂN



18 22/05/2025

MBVCB.9583543617.UH NGUYEN HUU 

TRI.CT tu 0691000319031 PHAM THI 

THAO toi 1115589999 BENH VIEN NHI 

HA NOI

Nguyễn Hữu Chí 200,000 5243 - 31274 200,000                

19 22/05/2025
172402.220525.083847.UH NGUYEN 

HUU CHI FT25142151006286
Nguyễn Hữu Chí 200,000 5215 - 81669 200,000                

20 22/05/2025
148152.220525.083341.UH NGUYEN 

HUU CHI FT25142203864017
Nguyễn Hữu Chí 100,000 5214 - 68898 100,000                

21 22/05/2025

020097042205220829022025M6RE37682

2.41870.082903.Nguyen Duc Tam UH 

Nguyen Huu Chi

Nguyễn Hữu Chí 200,000 5390 - 41870 200,000                

22 22/05/2025

MBVCB.9583175301.UH NGUYEN HUU 

CHI.CT tu 0211000506074 DUONG THU 

TRANG toi 1115589999 BENH VIEN NHI 

HA NOI

Nguyễn Hữu Chí 200,000 5242 - 22453 200,000                

23 22/05/2025

MBVCB.9583056292.PHAM THI THANH 

MAI UH NGUYEN HUU CHI.CT tu 

0011004029224 PHAM THI THANH MAI 

toi 1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Nguyễn Hữu Chí 100,000 5243 - 19315 100,000                

24 22/05/2025

917102.220525.074103.PHAM DOAN 

CHUNG UH NGUYEN HUU CHI 

FT25142305052453

Nguyễn Hữu Chí 500,000 5216 - 62918 500,000                

25 22/05/2025

020097041505220729212025yCL4473454.

67551.072921.LUONG THI HA TRANG 

chuyen tien UH NGUYEN HUU CHi

Nguyễn Hữu Chí 100,000 5189 - 67551 100,000                

26 22/05/2025

02009704220521231119202551QO803125

.46897.231120.ung ho con nguyen bao 

khanh

Nguyễn Bảo Khánh 100,000 5388 - 46897 100,000                

27 21/05/2025

MBVCB.9581366068.UH NGUYEN HUU 

CHI.CT tu 1025356168 LUC VIET HUNG 

toi 1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Nguyễn Hữu Chí 100,000 5242 - 75944 100,000                

28 21/05/2025
0200970422052121044720251CQH919636

.89131.210448.UH Nguyen Huu Chi
Nguyễn Hữu Chí 100,000 5388 - 89131 100,000                

29 21/05/2025
138556.210525.204440.UH Nguyen Huu 

Chi
Nguyễn Hữu Chí 100,000 5209 - 40104 100,000                

30 21/05/2025
020097041505211836522025wXbn324467

.49972.183652.UH NGUYEN HUU CHI
Nguyễn Hữu Chí 100,000 5189 - 49972 100,000                

31 21/05/2025
020097042205211832282025EH58348352.

26899.183229.UH NGUYEN HUU CHI
Nguyễn Hữu Chí 50,000 5389 - 26899 50,000                   

32 21/05/2025

020097042205211831572025BHU3299585

.25041.183158.UH NGUYEN BAO 

KHANH

Nguyễn Bảo Khánh 50,000 5189 - 25041 50,000                   

33 21/05/2025

MBVCB.9578197903.UH nguyen huu 

chi.CT tu 9988364648 TRAN HAI YEN toi 

1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Nguyễn Hữu Chí 100,000 5240 - 87206 100,000                

34 21/05/2025
213700.210525.163920.pham mai chi uh 

NGUYEN HUU KHANH
Nguyễn Bảo Khánh 200,000 5017 - 03557 200,000                

35 21/05/2025
199277.210525.163700.pham mai chi UH 

NGUYEN HUU CHI
Nguyễn Hữu Chí 200,000 5216 - 95390 200,000                

36 21/05/2025
359054.210525.163413.Ung ho Nguyen 

Huu Chi FT25141280900779
Nguyễn Hữu Chí 50,000 5217 - 86198 50,000                   

37 21/05/2025
0200970488052116153820252Sz9291910.

36630.161535.UH NGUYEN HUU CHI
Nguyễn Hữu Chí 50,000 5387 - 36630 50,000                   

38 21/05/2025
177040.210525.155841.em hang gs cty 

hoan myung ho bn Nguyen huu Chi
Nguyễn Hữu Chí 200,000 5214 - 72677 200,000                



39 19/05/2025

0200970422051914091520252OAR566068

.14796.140916.Khoa Xet nghiem BV Nhi 

HN ung ho

Nguyễn Bảo Khánh 700,000 5387 - 14796 700,000                

40 17/05/2025
901388.170525.164241.Ung ho benh nhi 

NGUYEN BAO KHANH
Nguyễn Bảo Khánh 500,000 5215 - 35449 500,000                

41 17/05/2025

020097042205170955552025ED5S441252.

46934.095556.Ung ho benh nhi Nguyen Bao 

Khanh

Nguyễn Bảo Khánh 50,000 5390 - 46934 50,000                   

42 17/05/2025

020097048805170945272025IOnu363840.

3317.094525.VU THI QUYNH ANH CT 

UNG HO BENH NHI NGUYEN BAO 

KHANH

Nguyễn Bảo Khánh 200,000 5390 - 03317 200,000                

43 17/05/2025

MBVCB.9527331006.Ung ho bn Nguyen 

Bao Khanh.CT tu 0691000319031 PHAM 

THI THAO toi 1115589999 BENH VIEN 

NHI HA NOI

Nguyễn Bảo Khánh 300,000 5078 - 03059 300,000                

44 17/05/2025

020097041505170711392025YKpp539458

.1667.071137.ung ho benh nhi NGUYEN 

BAO KHANH

Nguyễn Bảo Khánh 100,000 5189 - 01667 100,000                

45 16/05/2025

668860.160525.231332.Ung ho benh nhi 

NGUYEN BAO KHANH 

FT25137462738188

Nguyễn Bảo Khánh 100,000 5218 - 86888 100,000                

46 16/05/2025

515342.160525.230245.Pham Tran Thai Ly 

chuyen tien ung ho benh nhi Nguyen Bao 

Khanh

Nguyễn Bảo Khánh 100,000 5219 - 73611 100,000                

47 16/05/2025

MBVCB.9524321266.UH benh nhan 

Nguyen Bao Khanh.CT tu 0711000221315 

DO THI AN toi 1115589999 BENH VIEN 

NHI HA NOI

Nguyễn Bảo Khánh 100,000 5240 - 10493 100,000                

48 16/05/2025

020097048805162142182025IJGl820040.5

588.214216.PHAM THI KIM OANH 

CHUYEN TIEN UNG HO BENH NHAN 

NGUYEN BAO KHANH

Nguyễn Bảo Khánh 50,000 5388 - 05588 50,000                   

49 16/05/2025
700067.160525.212518.Ung ho Nguyen 

Bao Khanh
Nguyễn Bảo Khánh 100,000 5220 - 74474 100,000                

50 16/05/2025
MBVCB.9523906094.Ung ho benh nhi 

Nguyen Bao Khanh.CT tu 0491000005722 
Nguyễn Bảo Khánh 300,000 5242 - 98392 300,000                

51 16/05/2025
349543.160525.184206.Chuc embe Nguyen 

Bao Khanh mau khoe
Nguyễn Bảo Khánh 100,000 5212 - 67940 100,000                

52 16/05/2025
198776.160525.181250.ung ho benh nhi 

Nguyen Bao Khanh FT25136491650371
Nguyễn Bảo Khánh 50,000 5218 - 67585 50,000                   

53 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Tất Minh Khang 500,000 Balo 290,520 790,520

54 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 500,000 Balo 290,520 790,520

55 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Minh Hiếu 500,000 Balo 290,520 790,520

56 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Hải Băng 500,000 Balo 290,520 790,520

57 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Vũ Đăng Khoa 500,000 Balo 290,520 790,520

58 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Lê Công Hiếu 500,000 Balo 290,520 790,520

59 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Tuệ Nhi 500,000 Balo 290,520 790,520

60 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
La Quốc Huy 500,000 Balo 290,520 790,520

61 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Bảo Ngọc 500,000 Balo 290,520 790,520

62 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Đỗ Minh Ngọc 500,000 Balo 290,520 790,520

63 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Bùi Phúc Anh 500,000 Balo 290,520 790,520

HỘI - NHÓM - QUỸ

Đã có Thư cảm ơn



64 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Trần Phúc Bảo 500,000 Balo 290,520 790,520

65 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Ngô Minh Đức 500,000 Balo 290,520 790,520

66 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Phạm Ngọc Ánh 500,000 Balo 290,520 790,520

67 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Quỳnh Anh 500,000 Balo 290,520 790,520

68 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Bùi Duy Khánh 500,000 Balo 290,520 790,520

69 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Đinh Đức Anh 500,000 Balo 290,520 790,520

70 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Đoàn Khánh An 500,000 Balo 290,520 790,520

71 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Thành Vũ 500,000 Balo 290,520 790,520

72 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Thanh Thủy 500,000 Balo 290,520 790,520

73 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Phùng Quang Hải 500,000 Balo 290,520 790,520

74 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Đỗ Nguyễn Trung Kiên 500,000 Balo 290,520 790,520

75 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Đào Đức Phúc 500,000 Balo 290,520 790,520

76 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Đỗ Thảo Chi 500,000 Balo 290,520 790,520

77 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Thị Thu Hằng 500,000 Balo 290,520 790,520

78 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Thị Mai Anh 500,000 Balo 290,520 790,520

79 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Kỳ Lâm 500,000 Balo 290,520 790,520

80 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Ngọc Đức 500,000 Balo 290,520 790,520

81 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Trường Phúc 500,000 Balo 290,520 790,520

82 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Bùi Duy Khánh 500,000 Balo 290,520 790,520

83 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Nguyễn Phùng Lan Phương 500,000 Balo 290,520 790,520

84 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
Đỗ Sơn Tùng 500,000 Balo 290,520 790,520

85 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em
100 suất quà (50,000đ/suất) 5,000,000 5,000,000

86 29/05/2025
Ngân hàng An Bình thông qua Quỹ Bảo trợ 

trẻ em

Khu vui chơi Ngôi nhà An 

Bình
253,000,000 253,000,000

87 29/5/2025 Công ty TNHH Zott Việt Nam
300 vỉ váng sữa Zott Monte 

(4 hũ/vỉ, 55g/hũ)
Đã có Thư cảm ơn 19,200,000 19,200,000

88 29/5/2025 Công ty CP Văn hoá và Giáo dục Tân Việt
Phòng đọc sách cho bệnh 

nhi
Đã có Thư cảm ơn 150,000,000 150,000,000

89 13/05/2025 Trường Đại học Thành Đô 70 suất quà
Không có giá trị cụ 

thể của quà
Đã có Thư cảm ơn

9,095,000              16,000,000 436,496,640 461,591,640

CÔNG TY

TỔNG CỘNG

Đã có Thư cảm ơn


